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QUYẾT ĐỊNH 

V/v thành lập Đoàn Kiểm tra việc thực hiện truy xuất nguồn gốc tại cơ sở sản 

xuất, chế biến xuất khẩu thuỷ sản có nguồn gốc khai thác, thuỷ sản sống và 

nhuyễn thể hai mảnh vỏ (NT2MV)  

 

CỤC TRƯỞNG 

CỤC CHẤT LƯỢNG, CHẾ BIẾN VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG  

  

Căn cứ các Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường: số 132/QĐ-

BNNMT ngày 01/3/2025 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường; số 1818/QĐ-BNNMT 

ngày 30/5/2025 sửa đổi một số điều có liên quan đến nhiệm vụ và tổ chức thanh tra 

tại các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường; số 172/QĐ-BNNMT ngày 

16/01/2026 sửa đổi, bổ sung các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của một số cục trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường quy định về thẩm định, chứng nhận an toàn thực phẩm 

thủy sản xuất khẩu; 

Căn cứ Quyết định số 300/QĐ-CCPT ngày 31/12/2025 của Cục Chất lượng, 

Chế biến và Phát triển thị trường phê duyệt nội dung và dự toán nhiệm vụ đặc thù về 

An toàn thực phẩm, Phát triển thị trường và xúc tiến thương mại năm 2026 và các 

văn bản điều chỉnh, bổ sung có liên quan; 

Căn cứ Quyết định số 1183/QĐ-BNNMT ngày 06/4/2026 của Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra việc duy trì điều kiện an toàn 

thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuỷ sản trong Danh sách 

xuất khẩu năm 2026; 

Căn cứ vào báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra EC (DG MARE) về 

chống khai thác IUU lần thứ 5 (9-14/3/2026) tại công văn số Ref. 

Ares(2026)6352486 ngày 23/6/2026 của Tổng vụ các vấn đề Biển và Thuỷ sản của 

Ủy ban Châu Âu (DG MARE); 

Căn cứ công thư số Ref. Ares(2026)2006836 ngày 23/2/2026 của Tổng vụ Sức 

khỏe và An toàn thực phẩm (DG-SANTE), Ủy ban Châu Âu thông báo về kế hoạch 

tổ chức Đoàn thanh tra Chương trình kiểm trình kiểm soát vùng thu hoạch nhuyễn 

thể hai mảnh vỏ (NT2MV) để xuất khẩu vào EU từ ngày 09 -29/9/2026;  

Căn cứ các Công thư ngày 22/01/2026, ngày 27/3/2026, ngày 13/3/2026, 

ngày 07/5/2026, ngày 15/6/2026 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc thông báo các 

lô hàng thủy sản sống của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc bị phát hiện không 

đáp ứng tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm của Trung Quốc;   
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Căn cứ Quyết định số 107/QĐ-CCPT ngày 28/7/2026 của Cục Chất lượng, 

Chế biến và Phát triển thị trường về việc ban hành kế hoạch kiểm tra việc thực hiện 

truy xuất nguồn gốc tại cơ sở sản xuất, chế biến xuất khẩu thuỷ sản có nguồn gốc 

thuỷ sản khai thác, thuỷ sản sống và NT2MV; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn thực phẩm. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập các Đoàn kiểm tra việc thực hiện truy xuất nguồn gốc tại cơ 

sở sản xuất, chế biến xuất khẩu thuỷ sản có nguồn gốc khai thác, thuỷ sản sống và 

nhuyễn thể hai mảnh vỏ (NT2MV). 

Điều 2. Hình thức kiểm tra, thành phần Đoàn kiểm tra, thời gian dự kiến tiến 

hành kiểm tra, tên/địa chỉ cơ sở dự kiến được kiểm tra tại Phụ lục kèm theo; 

Điều 3. Nội dung kiểm tra  

Nội dung kiểm tra theo quy định Thông tư số 80/2025/TT-BNNMT trong đó 

tập trung: 

- Kiểm tra hệ thống truy xuất nguồn gốc tại doanh nghiệp: (i) Hồ sơ xuất xứ 

nguyên liệu đầu vào; (ii) Đối chiếu, kiểm soát nguyên liệu; (iii) việc xây dựng, vận 

hành chuỗi liên kết đối với thủy sản sống; (iv) việc quản lý truy xuất của doanh 

nghiệp; (v) Chế độ xử lý nhiệt đối với doanh nghiệp xuất khẩu NT2MV vào EU; (vi) 

Phát hiện dấu hiệu vi phạm.  

- Việc kiểm tra, giám sát điều kiện bảo đảm ATTP của doanh nghiệp đối với 

các cơ sở trong chuỗi cung cấp nguyên liệu; hiệu quả các biện pháp tự kiểm soát của 

doanh nghiệp. 

Trong trường hợp cần thiết có thể đối chiếu thẩm tra nguồn gốc với cơ quan 

quản lý thủy sản tại địa phương hoặc làm việc với các cơ sở nuôi/khai thác, thu 

hoạch, bảo quản, bao gói trong chuỗi cung cấp nguyên liệu và cơ quan thẩm định, 

cấp chứng thư xuất khẩu. 

Điều 4. Trách nhiệm của Cơ sở được kiểm tra và Đoàn kiểm tra: 

1. Cơ sở được kiểm tra có trách nhiệm và quyền hạn quy định tại Điều 27 

Thông tư 80/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025. 

2. Trưởng Đoàn kiểm tra chỉ đạo thành viên trong Đoàn thực hiện kiểm tra các 

nội dung và hình thức thực hiện theo Điều 2, 3 Quyết định này. Trưởng Đoàn và các 

thành viên Đoàn kiểm tra có trách nhiệm và quyền hạn quy định tại Điều 29 và Điều 

31 Thông tư 80/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025. 

Trưởng Đoàn kiểm tra có trách nhiệm chỉ đạo tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm 

tra về Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (qua Phòng An toàn thực 

phẩm) theo yêu cầu tại Quyết định số 107/QĐ-CCPT ngày 28/7/2026 của Cục Chất 

lượng, Chế biến và Phát triển thị trường về việc ban hành kế hoạch kiểm tra việc 

thực hiện truy xuất nguồn gốc tại cơ sở sản xuất, chế biến xuất khẩu thuỷ sản có 

nguồn gốc thuỷ sản khai thác, thuỷ sản sống và NT2MV. 

Điều 5. Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường/ Chi cục Chất 

lượng, Chế biến và PTTT khu vực Trung Bộ/Nam Bộ có trách nhiệm chi trả chi 

phí cho các cán bộ của Cục/Chi cục tham gia Đoàn kiểm tra. Trung tâm Chất 
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lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng có trách nhiệm chi trả chi phí cho 

cán bộ của Trung tâm vùng tham gia Đoàn và bố trí phương tiện để phục vụ Đoàn 

công tác theo quy định hiện hành. 

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 7. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng An toàn thực phẩm, Chi cục trưởng 

Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường khu vực Trung Bộ, Nam Bộ, 

Giám đốc Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng 1÷6, Giám 

đốc các cơ sở và các Ông/Bà có tên nêu tại Phụ lục chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 7; 

-  Các Phó Cục trưởng (để biết); 

- Văn phòng (để phối hợp); 

- Phòng KHTC (để phối hợp); 

- Lưu: VT, ATTP. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Ngô Hồng Phong 



Phụ lục  
HÌNH THỨC, THỜI GIAN DỰ KIẾN KIỂM TRA, THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA VÀ CÁC CƠ SỞ DỰ KIẾN ĐƯỢC KIỂM TRA 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-CCPT-ATTP ngày       tháng 7 năm 2026 của Cục Chất lượng,  

Chế biến và Phát triển thị trường)  

 
T

T 
Khu vực 

Mã số Tên cơ sở dự kiến kiểm 

tra (*) 
Địa chỉ Thành phần Đoàn 

Thời gian 

dự kiến 

Hình thức kiểm 

tra 

1.  

Đoàn 1 tại 

khu vực địa 

bàn Trung 

tâm vùng 1 

TS 1162 CÔNG TY TNHH 

ĐÁNH BẮT VÀ CHẾ 

BIẾN THỦY SẢN 

HOÀNG – PHÂN 

XƯỞNG 2 

SỐ 55 ĐƯỜNG CAO 

THẮNG, KHU 7, 

PHƯỜNG MÓNG CÁI 3, 

TỈNH QUẢNG NINH 

1. Ông Lê Tuấn Giang-Chi cục 

trưởng Chi cục Chất lượng, Chế 

biến và Phát triển thị trường Trung 

Bộ-Trưởng đoàn 

2. Ông Nguyễn Vũ Trung, Chuyên 

viên Phòng An toàn thực phẩm- 

Cục Chất lượng, Chế biến và Phát 

triển thị trường, thành viên 

3. Ông Hoàng Phú Quyền-Trưởng 

phòng Chất lượng, ATTP-Trung 

tâm Chất lượng, Chế biến và Phát 

triển thị trường vùng 1, thư ký. 

Trước 

25/8/2026 

-Theo Điều 25 

Thông tư 

80/2025/TT-

BNNMT 

-Đoàn kiểm tra 

làm việc với 

Trung tâm vùng 

1 về hoạt động 

cấp HC cho các 

lô hàng thủy sản 

sống vào Trung 

Quốc. 

2.  

TS 585 CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI XUẤT 

NHẬP KHẨU VĨ 

TUYẾN 

SỐ 656 HÙNG VƯƠNG, 

KHU 7, PHƯỜNG MÓNG 

CÁI 3, TỈNH QUẢNG 

NINH 

3.  

DL 580 Nhà máy 01- Công ty 

TNHH Việt Trường-Địa 

điểm kinh doanh 

Bến cá Ngọc Hải, Phường 

Đồ Sơn, Thành phố Hải 

Phòng 

4.  

Đoàn 2 tại 

khu vực địa 

bàn Trung 

tâm vùng 1 

DL 47 

Công ty cổ phần xuất 

nhập khẩu thủy sản 

Thanh Hóa 

Khu E, Khu công nghiệp Lễ 

Môn, Phường Quảng Phú, 

tỉnh Thanh Hóa 

1. Ông Nguyễn Đình Thụ-Chi cục 

trưởng Chi cục Chất lượng, Chế 

biến và Phát triển thị trường Nam 

Bộ-Trưởng đoàn  

2. Bà Vũ Thị Huế- chuyên viên 

phòng An toàn thực phẩm- Cục 

Chất lượng, Chế biến và Phát triển 

thị trường, thành viên 

3. Ông Phạm Văn Thái-Phó Trưởng 

phòng Chất lượng, ATTP-Trung 

tâm Chất lượng, Chế biến và Phát 

triển thị trường vùng 1, thư ký 

Trước 

25/8/2026 

-Theo Điều 14 

Thông tư 

80/2025/TT-

BNNMT và căn 

cứ Quyết định số 

1183/QĐ-

BNNMT ngày 

06/4/2026 của 

Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường 

5.  

TS 576 
Công ty TNHH Thủy sản 

Lenger Việt Nam 

Lô số 59-69, cụm công 

nghiệp An Xá, Phường 

Trường Thi, Tỉnh Ninh 

Bình 

6.  
DL 568 Công ty TNHH Xuất 

Nhập Khẩu Nghêu Việt 

Nam 

Thôn Quang Thịnh, xã Nam 

Cường, tỉnh Hưng Yên 

7.  
DL 537 

Công ty TNHH Nghêu 

Thái Bình 

Cụm Công Nghiệp Cửa 

Lân, xã Nam Cường, tỉnh 

Hưng Yên 

8.  
Đoàn 3 tại 

khu vực địa 
TS 647 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI- DỊCH 

Hùng Vương, phường Bắc 

Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa 

1. Ông Phạm Hoàng Đức -Phó 

Trưởng phòng An toàn thực phẩm-

Trước 

25/8/2026 

-Theo Điều 25 

Thông tư 
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T

T 
Khu vực 

Mã số Tên cơ sở dự kiến kiểm 

tra (*) 
Địa chỉ Thành phần Đoàn 

Thời gian 

dự kiến 

Hình thức kiểm 

tra 

bàn Trung 

tâm vùng 3 

VỤ- SẢN XUẤT PHÁT 

LỢI 

Cục Chất lượng, Chế biến và Phát 

triển thị trường -Trưởng đoàn 

2. Ông Đỗ Văn Thiện - Chuyên viên 

Phòng nghiệp vụ-Chi cục Trung Bộ, 

thành viên 

3. Ông Mai Văn Nha -Phó Trưởng 

phòng Chất lượng, ATTP-Trung 

tâm Chất lượng, Chế biến và Phát 

triển thị trường vùng 3, thư ký 

80/2025/TT-

BNNMT 

-Đoàn kiểm tra 

làm việc với 

Trung tâm vùng 

3 về hoạt động 

cấp HC cho các 

lô hàng thủy sản 

sống vào Trung 

Quốc. 

9.  

TS 668 

Công ty TNHH Mariso 

Việt Nam 

Lô B8 và 1 phần lô B9, 

KCN Suối Dầu, xã Cam 

Lâm, tỉnh Khánh Hòa 

10.  

DL 318 

Công ty TNHH Hải 

Vương 

Lô B13-B14, khu công 

nghiệp Suối Dầu, xã Cam 

Lâm, tỉnh Khánh Hòa 

Theo Điều 14 

Thông tư 

80/2025/TT-

BNNMT và căn 

cứ Quyết định số 

1183/QĐ-

BNNMT ngày 

06/4/2026 của 

Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường 

11.  

Đoàn 4 tại 

khu vực địa 

bàn Trung 

tâm vùng 3 

TS 245 
Công ty TNHH Cá ngừ 

Việt Nam 

Lô A4-A8, Khu Công 

nghiệp Suối Dầu, xã Cam 

Lâm, tỉnh Khánh Hòa 

1. Ông Hoàng Lý -Phó trưởng 

phòng Phụ trách phòng Nghiệp vụ- 

Chi cục Cục Chất lượng, Chế biến 

và Phát triển thị trường Nam Bộ -

Trưởng đoàn; 

2. Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa - 

Trưởng phòng Chất lượng, ATTP-

Trung tâm Chất lượng, Chế biến và 

Phát triển thị trường vùng 4, thành 

viên 

Trước 

25/8/2026 

Theo Điều 25 

Thông tư 

80/2025/TT-

BNNMT 

12.  

DL 314 

Công ty TNHH thủy sản 

Hải Long Nha Trang 

Lô C3, C4, C5, C6 và một 

phần C7, Khu Công nghiệp 

Suối Dầu, xã Cam Lâm, tỉnh 

Khánh Hòa 

13.  
DL 964 

Công ty TNHH Thủy sản 

Uy Tiến 

Thôn Phước Hạ, xã Phước 

Đồng, phường Nam Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa 
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T

T 
Khu vực 

Mã số Tên cơ sở dự kiến kiểm 

tra (*) 
Địa chỉ Thành phần Đoàn 

Thời gian 

dự kiến 

Hình thức kiểm 

tra 

14.  

TS 1131 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

THỦY SẢN LINH 

THÀNH PHÁT 

Quốc Lộ 1, Thôn Tân Đảo, 

xã Nam Ninh Hòa, tỉnh 

Khánh Hòa 

3. Ông Lê Ngọc Cẩn -Trưởng 

phòng Chất lượng, ATTP-Trung 

tâm Chất lượng, Chế biến và Phát 

triển thị trường vùng 3, thư ký 

15.  

Đoàn 5 tại 

khu vực địa 

bàn Trung 

tâm vùng 3 

TS 198 
Công ty cổ phần Bá Hải 

Lô A9-A11 Khu công 

nghiệp Hòa Hiệp, phường 

Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk 

1. Ông Hồ Hải Nam -Trưởng 

phòng CL ATTP- Trung tâm Chất 

lượng, Chế biến và Phát triển thị 

trường vùng 2-Trưởng đoàn 

2. Bà Hoàng Thị Hạnh - Chuyên 

viên Phòng nghiệp vụ-Chi cục 

Trung Bộ, thành viên 

3. Ông Tạ Quang Kính-Phó Trưởng 

phòng Hành chính tổng hợp-Trung 

tâm Chất lượng, Chế biến và Phát 

triển thị trường vùng 3, thư ký 

Trước 

25/8/2026 

Theo Điều 14 

Thông tư 

80/2025/TT-

BNNMT và căn 

cứ Quyết định số 

1183/QĐ-

BNNMT ngày 

06/4/2026 của 

Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường 

16.  

DL 626 

Công ty TNHH thủy sản 

Trang Thủy 

Lô A12 - KCN An Phú, xã 

An Phú, Phường Bình Kiến, 

tỉnh Đắk Lắk 

17.  
TS 962 Công ty TNHH Nguyễn 

Hưng – Nhà máy thủy 

sản đồ hộp 

Lô G3, G4 khu công nghiệp 

Đông Bắc Sông Cầu, xã 

Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk 

Theo Điều 25 

Thông tư 

80/2025/TT-

BNNMT 

18.  
TS 980 

Công ty TNHH đồ hộp 

Thanh Dung 

Một phần lô A11, khu công 

nghiệp Hòa Hiệp 1, phường 

Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk 

19.  

Đoàn 6 tại 

khu vực địa 

bàn Trung 

tâm vùng 4 

DL 356  Điểm kinh doanh phân 

xưởng 3 - Công ty TNHH 

Hải Nam 

Lô 16B, Cảng cá Phan 

Thiết, phường Phan Thiết, 

tỉnh Lâm Đồng 

1. Ông Lê Hoàng Lâm- Giám đốc 

Trung tâm vùng 3  -Trưởng đoàn 

2. Ông Giang Minh Thọ, chuyên 

viên phòng nghiệp vụ, Chi cục Nam 

Bộ, thành viên 

3. Ông Ngô Văn Sinh- Trưởng 

phòng Hành chính tổng hợp-Trung 

tâm Chất lượng, Chế biến và Phát 

triển thị trường vùng 4, thư ký 

 

Trước 

25/8/2026 

-Theo Điều 25 

Thông tư 

80/2025/TT-

BNNMT 

-Đoàn kiểm tra 

làm việc với 

Trung tâm vùng 

4 về hoạt động 

cấp HC cho các 

lô hàng thủy sản 

20.  
DL 688  

CÔNG TY TNHH HẢI 

TRIỀU - F1 

Lô 2/6 Khu Công Nghiệp 

Phan Thiết, Phường Bình 

Thuận, Tỉnh Lâm Đồng 

21.  

TS 792 CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI ANH 

42/3E ấp 39, Xã Bà Điểm, 

Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam 
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T

T 
Khu vực 

Mã số Tên cơ sở dự kiến kiểm 

tra (*) 
Địa chỉ Thành phần Đoàn 

Thời gian 

dự kiến 

Hình thức kiểm 

tra 

NHÂN – NHÀ MÁY 

HOÀNG ANH 
 sống vào Trung 

Quốc. 

22.  

DL 125  

Công ty TNHH Hải Nam 

Số 27 Nguyễn Thông, 

Phường Phú Thủy, Tỉnh 

Lâm Đồng 

Theo Điều 14 

Thông tư 

80/2025/TT-

BNNMT và căn 

cứ Quyết định số 

1183/QĐ-

BNNMT ngày 

06/4/2026 của 

Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường 

23.  

Đoàn 7 tại 

khu vực địa 

bàn Trung 

tâm vùng 4 

DH 226  

Phân xưởng chế biến đồ 

hộp, Công ty TNHH 

Toàn Thắng (Everwin) 

Lô E, Khu Công Nghiệp 

Bình Chiểu, Phường Tam 

Bình, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

1. Ông Nguyễn Khánh Vinh- 

Giám đốc TTV5-Trưởng đoàn  

2. Bà Trần Thị Tố Trúc, chuyên 

viên phòng nghiệp vụ, Chi cục Nam 

Bộ, thành viên; 

3. Ông Lê Duy Anh Kiệt- Phó 

Trưởng phòng Chất lượng, ATTP-

Trung tâm Chất lượng, Chế biến và 

Phát triển thị trường vùng 4, thư ký. 

Trước 

25/8/2026 

-Theo Điều 25 

Thông tư 

80/2025/TT-

BNNMT 

 
24.  

DH 174  CÔNG TY CỔ PHẦN 

FOODTECH 

ẤP 1, XÃ BÌNH ĐỨC, 

TỈNH TÂY NINH 

25.  
DL 354  

Công ty Cổ phần Gò 

Đàng 

Lô 45, KCN Mỹ Tho, 

Phường Trung An, tỉnh 

Đồng Tháp 

26.  

DL 121  

Công ty TNHH Chế Biến 

Thực Phẩm Thương Mại 

Ngọc Hà 

Ấp Hội, xã Kim Sơn, tỉnh 

Đồng Tháp 

Theo Điều 14 

Thông tư 

80/2025/TT-

BNNMT và căn 

cứ Quyết định số 

1183/QĐ-

BNNMT ngày 

06/4/2026 của 

Bộ Nông nghiệp 
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T

T 
Khu vực 

Mã số Tên cơ sở dự kiến kiểm 

tra (*) 
Địa chỉ Thành phần Đoàn 

Thời gian 

dự kiến 

Hình thức kiểm 

tra 

và Môi trường 

27.  

Đoàn 8 tại 

khu vực địa 

bàn Trung 

tâm vùng 4 

DL 22  CÔNG TY CỔ PHẦN 

XUẤT NHẬP KHẨU 

THỦY SẢN BẾN TRE 

Số 79, Tổ 13, Ấp Tân An 

Thị, xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh 

Long 

1. Ông Võ Quốc Văn- Phó giám 

đốc Trung tâm vùng 6-Trưởng 

đoàn  

2. Ông Nguyễn Duy Dương, chuyên 

viên Phòng nghiệp vụ -Chi cục Chất 

lượng, Chế biến và PTTT Nam Bộ; 

3. Ông Nguyễn Đình Trọng- Phòng 

Chất lượng ATTP-Trung tâm Chất 

lượng, Chế biến và Phát triển thị 

trường vùng 4, thư ký. 

 

Trước 

25/8/2026 

-Theo Điều 25 

Thông tư 

80/2025/TT-

BNNMT 

 
28.  

TS 754  Công ty Cổ phần Đồ hộp 

Tấn Phát 

Ấp 10, xã Lương Hòa, tỉnh 

Tây Ninh 

29.  
DL 813  CÔNG TY CỔ PHẦN 

THỦY SẢN HƯNG 

TRƯỜNG PHÁT 

Tổ 11, ấp Hưng Chánh, xã 

Châu Hưng, Tỉnh Vĩnh 

Long 

Theo Điều 14 

Thông tư 

80/2025/TT-

BNNMT và căn 

cứ Quyết định số 

1183/QĐ-

BNNMT ngày 

06/4/2026 của 

Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường 

30.  

DL 84  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THỦY SẢN BẾN TRE 

457C ĐƯỜNG NGUYỄN 

ĐÌNH CHIỂU, PHƯỜNG 

PHÚ KHƯƠNG, TỈNH 

VĨNH LONG 

31.  

Đoàn 9 tại 

khu vực địa 

bàn Trung 

tâm vùng 5 

TS 377 CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH HẢI SẢN 

QUYỀN DƯƠNG 

Ấp Nhà Cũ, Xã Quách 

Phẩm, Tỉnh Cà Mau 

1. Ông Trần Duy Minh- Trưởng 

Phòng ATTP- Cục Chất lượng, Chế 

biến và Phát triển thị trường, 

Trưởng đoàn 

1. Ông Võ Thành Tâm Phúc- 

Trưởng phòng Phát triển thị trường 

-Trung tâm Chất lượng, Chế biến và 

Phát triển thị trường vùng 6, Thành 

viên 

3. Ông Nguyễn Văn Lập- Phó 

Trưởng phòng Chất lượng, ATTP-

Trung tâm Chất lượng, Chế biến và 

Phát triển thị trường vùng 5, thư ký 

Trước 

25/8/2026 

Theo Điều 25 

Thông tư 

80/2025/TT-

BNNMT 

-Đoàn kiểm tra 

làm việc với 

Trung tâm vùng 

5 về hoạt động 

cấp HC cho các 

lô hàng thủy sản 

sống vào Trung 

Quốc. 

32.  

TS 1014 CHI NHÁNH SỐ 1-CTY 

TNHH ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI XUẤT 

NHẬP KHẨU QUỐC TẾ 

THANH HẰNG 

Số 425, Ấp Thọ Mai, Xã 

Phú Mỹ, Tỉnh Cà Mau 

33.  

DL 756  
CÔNG TY TNHH 

KHÁNH SỦNG 

67 Quốc Lộ 1A, Ấp Tâm 

Phước, Phường Mỹ Xuyên, 

Thành Phố Cần Thơ 

34.  
TS 1025  CÔNG TY CỔ PHẦN 

XUẤT NHẬP KHẨU 

Lô K, Khu Công Nghiệp An 

Nghiệp, Phường Sóc Trăng, 

Theo Điều 14 

Thông tư 
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T

T 
Khu vực 

Mã số Tên cơ sở dự kiến kiểm 

tra (*) 
Địa chỉ Thành phần Đoàn 

Thời gian 

dự kiến 

Hình thức kiểm 

tra 

HẢI TRÍ Thành Phố Cần Thơ 80/2025/TT-

BNNMT và căn 

cứ Quyết định số 

1183/QĐ-

BNNMT ngày 

06/4/2026 của 

Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường 

35.  

DL 449  

CÔNG TY TNHH MINH 

ĐĂNG 

Số 83, Đường Tỉnh 934, 

Phường Mỹ Xuyên, Thành 

Phố Cần Thơ, 

36.  

Đoàn 10 
tại khu vực 

địa bàn 

Trung tâm 

vùng 6 

DL 166  

Công ty TNHH Việt 

Long Kiên Giang 

Tổ 1, ấp Ba Hòn, xã Kiên 

Lương, tỉnh An Giang 

1. Ông Phạm Công Quỳnh- Phó 

Giám đốc Trung tâm Chất lượng, 

Chế biến và Phát triển thị trườn 

vùng 1 -Trưởng đoàn 

2. Ông Phạm Duy Linh, Trưởng 

phòng Chất lượng, ATTP-Trung 

tâm Chất lượng, Chế biến và Phát 

triển thị trường vùng 5; 

3. Ông Trần Đình Sỹ- Trưởng 

phòng Chất lượng, ATTP-Trung 

tâm Chất lượng, Chế biến và Phát 

triển thị trường vùng 6, thư ký. 

Trước 

25/8/2026 

Theo Điều 14 

Thông tư 

80/2025/TT-

BNNMT và căn 

cứ Quyết định số 

1183/QĐ-

BNNMT ngày 

06/4/2026 của 

Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường 

37.  DL 561  CÔNG TY TNHH MTV 

TIẾN TRIỂN 

Tổ 4, Ấp Hòn Chông, Xã 

Kiên Lương, Tỉnh An Giang 

Theo Điều 25 

Thông tư 

80/2025/TT-

BNNMT 

-Đoàn kiểm tra 

làm việc với 

Trung tâm vùng 

6 về hoạt động 

cấp HC cho các 

lô hàng thủy sản 

sống vào Trung 

Quốc. 

38.  

TS 1036 

CÔNG TY TNHH 

XUẤT NHẬP KHẨU 

CHẾ BIẾN NÔNG LÂM 

HẢI SẢN GIA HƯNG 

THỊNH 

Tổ 14, Khu phố Thông Chữ, 

đường Võ Văn Kiệt, 

Phường Rạch Giá, tỉnh An 

Giang 
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Ghi chú: (*): cơ sở thủy sản sống có thể thay đổi dựa trên kế hoạch lấy mẫu thẩm định lô hàng thực tế. 
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